CHUYÊN ĐỀ
Quy định về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; việc ghi âm, ghi hình có âm thanh theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát

(VKS huyện Yên Dũng)
I. QUY ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

1. Những nội dung sửa đổi, bổ sung; những quy định mới so với luật cũ
 Trên cơ sở cân nhắc các điều kiện của nước ta, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, các cam kết quốc tế của Việt Nam và tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Bộ luật đã có nhiều sửa đổi bổ sung quan trọng và một trong những quy định mới đó là quy định về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt tại chương XVI gồm 06 điều (từ Điều 223 đến Điều 228), cụ thể: 
Thứ nhất, biện pháp áp dụng bao gồm: ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử (Điều 223).

Thứ hai: chỉ có thể áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tội phạm về tham nhũng, tội khủng bố, tội rửa tiền và các tội phạm khác có tổ chức thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (Điều 224).
Thứ ba: chỉ có Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Thủ trưởng CQĐT quân sự cấp quân khu trở lên tự mình hoặc theo yêu cầu của Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Viện trưởng VKS Quân sự cấp quân khu mới có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Quyết định này của CQĐT phải được Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn (Điều 225).

Thứ tư: áp dụng không quá 02 tháng, trường hợp đặc biệt có thể gia hạn nhưng không quá thời hạn điều tra (Điều 226).

Thứ năm: có thể sử dụng làm chứng cứ đối với những thông tin, tài liệu thu thập từ biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Điều 227). 


Thứ sáu: Khi có đề nghị của Thủ trưởng cơ quan điều tra có thẩm quyền; khi có vi phạm trong việc áp dụng và khi thấy không cần thiết thì Viện trưởng Viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt phải kịp thời hủy bỏ quyết định đó (Điều 228).
2. Những tác động khi thi hành quy định mới trong thực tiễn và những vấn đề cần lưu ý để bảo đảm thi hành tốt những quy định mới của luật.
 Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

Sau khi khởi tố vụ án, trong quá trình điều tra, người có thẩm quyền có thể quyết định áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt bao gồm: Ghi âm, ghi hình bí mật; Nghe điện thoại bí mật; Thu thập bí mật dữ liệu điện tử. Những biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt cho phép ghi nhận hình ảnh với độ phân giải tốt, âm thanh chất lượng và những thông tin, tài liệu khác, đồng thời đảm bảo yếu tố bí mật với đối tượng áp dụng và những người không liên quan.  
Trường hợp áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Bộ luật đã quy định có thể áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đối với một số loại tội phạm gồm: Tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tội phạm về tham nhũng, tội khủng bố, tội rửa tiền; Tội phạm khác có tổ chức thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Đây là những loại tội phạm có tổ chức chặt chẽ, phương thức, thủ đoạn phạm tội và che dấu tội phạm tinh vi, xảo quyệt, đối tượng phạm tội thường ngoan cố, chống đối đến cùng, thiếu hợp tác với Cơ quan tố tụng dẫn tới các biện pháp điều tra tố tụng thông thường không mang lại hiệu quả hay hiệu quả thấp. Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt cho phép Cơ quan điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ trực tiếp chứng minh tội phạm, qua đó xác định nhanh chóng, chính xác, toàn diện vụ án, chứng minh tội phạm và người phạm tội, truy nguyên tài sản bị tội phạm chiếm đoạt.

 Thẩm quyền, trách nhiệm quyết định và thi hành quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Biện pháp điều tra Tố tụng đặc biệt liên quan đến quyền bí mật đời tư của cá nhân nên không thể áp dụng tràn lan do vậy Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt cần ghi rõ thông tin cần thiết về đối tượng bị áp dụng, tên biện pháp được áp dụng, thời hạn, địa điểm áp dụng, Cơ quan thi hành biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt và các nội dung khác của văn bản tố tụng.
 Để đảm bảo thi hành biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt thì Công an nhân dân, Quân đội nhân dân cần thành lập Cơ quan chuyên trách tiến hành các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Cơ quan chuyên trách cần được biên chế cán bộ kỹ thuật để đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại đã được kiểm duyệt để ghi âm, ghi hình bí mật, nghe lén điện thoại bí mật, thu thập dữ liệu điện tử bí mật. Những người có thẩm quyền quyết định và thi hành quyết định bao gồm: Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra cấp quân khu trở lên ra quyết định và Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, những người trong Cơ quan chuyên trách trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thi hành quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt phải giữ bí mật. Nếu để lộ những thông tin về việc tiến hành biện pháp điều tra tố tụng đặc biết tới đối tượng bị áp dụng trong vụ án sẽ khiến đối tượng cảnh giác, tìm cách đối phó, tạo ra những thông tin sai nhằm đánh lạc hướng Cơ quan tố tụng.
Thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt là khoảng thời gian tối đa mà pháp luật cho phép để tiến hành biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt được quy định không quá 02 tháng kể từ ngày Viện trưởng Viện kiểm sát phê chuẩn. Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt chỉ áp dụng ở giai đoạn điều tra và sau khi khởi tố vụ án nên trong trường hợp vụ án phức tạp đòi hỏi cần thời gian để tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cư thì có thể gia hạn nhưng không quá thời hạn điều tra. Chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, nếu xét thấy cần gia hạn thì Thủ trưởng Cơ quan điều tra đã ra quyết định áp dụng phải có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát đã phê chuẩn xem xét, quyết định việc gia hạn.
Sử dụng thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Thông tin, tài liệu thu thập được từ biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt liên quan tới bí mật đời tư của cá nhân nên cơ quan tiến hành tố tụng và Cơ quan thi hành quyết định phải phân tích, đánh giá, chọn lọc những thông tin, tài liệu có giá trị chứng minh tội phạm, người phạm tội, truy tìm đồng bọn, ngăn chặn đối tượng bỏ trốn, truy nguyên tài sản bị tội phạm chiếm đoạt… và sử dụng làm chứng cứ phục vụ việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự; thông tin, tài liệu không liên quan đến vụ án phải tiêu hủy kịp thời. Nghiêm cấm sử dụng thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được vào mục đích khác. Thông tin, tài liệu thu thập được bằng việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt có thể dùng làm chứng cứ. Đây là nguồn chứng cứ hết sức quan trọng có giá trị trực tiếp chứng minh tội phạm và được sử dụng để giải quyết vụ án. Để phát huy vai trò kiểm sát trong hoạt động điều tra tố tụng đặc biệt và có cơ sở đánh giá chính xác biện pháp điều tra tố tụng trong giải quyết vụ án còn cần thiết nữa không, Bộ luật quy định Cơ quan điều tra có trách nhiệm thông báo ngay kết quả việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt cho Viện trưởng Viện kiểm sát đã phê chuẩn.
 Hủy bỏ việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Trong trường hợp khi không cần thiết phải tiếp tục áp dụng hay có vi phạm trong việc thi hành biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt hoặc khi có đề nghị bằng văn bản của Thủ trưởng CQĐT có thẩm quyền thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hủy bỏ biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Đối với những vụ án mà Cơ quan điều tra cấp huyện, Cơ quan điều tra quân sự khu vực thụ lý áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt khi muốn hủy bỏ phải có văn bản đề nghị Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan Điều tra quân sự cấp quân khu để Cơ quan Điều tra cấp tỉnh, Cơ quan Điều tra quân sự cấp quân khu đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hủy bỏ.
3. Những khó khăn vướng mắc khi thi hành
Thứ nhất: tại Khoản 1 Điều 225 BLTTHS 2015 quy định “Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên tự mình hoặc theo yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu có quyền ra quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt”. Điều luật chỉ đề cập tới Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu mà chưa đề cập tới Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương trong việc yêu cầu Cơ quan Điều tra cùng cấp áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.
Thứ hai: Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong nhiều trường hợp cần được tiến hành nhanh chóng nhằm thực hiện các yêu cầu cấp bách trong điều tra vụ án hình sự. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt được thi hành khi được sự phê chuẩn của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp, tuy nhiên lại chưa quy định trong khoảng thời gian bao lâu Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn để thi hành và không quy định trong khoảng thời gian bao lâu kể từ khi có yêu cầu của Viện trưởng VKS thì cơ quan điều tra phải ra Quyết định áp dụng thủ tục tố tụng đặc biệt.
Thứ ba: Khi áp dụng biện pháp điều tra Tố tụng đặc biệt có thể thu thập được thông tin, tài liệu liên quan đến một vụ án khác hoặc thông tin có dấu hiệu của tội phạm khác nhưng lại không liên quan tới vụ án đang được áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Nhưng theo quy định thì thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt chỉ được sử dụng vào việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án đó; thông tin, tài liệu không liên quan đến vụ án đó phải tiêu hủy kịp thời. Do vậy, nếu phải tiêu hủy mà không được sử dụng có thể bỏ lọt tội phạm, lãng phí thông tin và đi ngược lại với nguyên tắc “Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý nghiêm minh kịp thời”.
4. Đề xuất giải pháp khắc phục

Thứ nhất: Cần điều chỉnh trong khoản 1 Điều 225, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 cụm từ “theo yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu” thành “theo yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp” .

Thứ hai: Quy định cụ thể về thời gian phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp tố tụng đặc biệt của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp. Trong trường hợp Thủ trưởng Cơ quan Điều tra cấp tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra cấp quân khu trở lên ra quyết định áp dụng biện pháp điều tra Tố tụng đặc biệt theo yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp, để đảm bảo tính khẩn trương, cấp thiết trong thi hành quyết định thì trong thời hạn bao lâu cơ quan điều tra phải ra quyết định áp dụng.
Thứ ba: Cần có quy định cụ thể trong việc sử dụng thông tin, tài liệu nếu liên quan tới vụ án khác, có dấu hiệu tội phạm khác được thu thập trong quá trình áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.
II. VIỆC GHI ÂM, GHI HÌNH CÓ ÂM THANH THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015
1. Những nội dung sửa đổi, bổ sung; những quy định mới so với luật cũ
Có thể nói việc ghi âm, ghi hình có âm thanh được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 là một quy định hoàn toàn mới trong luật với những quy định bắt buộc như quy định tại khoản 6 Điều 183 BLTT hình sự 2015 về hỏi cung bị can, hay những quy định tùy nghi, có thể khi thấy cần thiết như quy định tại Điều 187 về việc lấy lời khai người làm chứng hay tại Điều 188 về lấy lời khai bị hại, đương sự và cũng có thể bí mật như quy định tại Điều 223 Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.
Như vậy việc ghi âm, ghi hình có âm thanh được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự có thể diễn ra ở nhiều trường hợp. Tuy nhiên, một hoạt động thường xuyên mà tất cả các vụ án đều phải thực hiện đó là hỏi cung bị can. Tại khoản 6 Điều 183 BLTTHD 2015 quy định: 

 “6. Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.
Việc hỏi cung bị can tại địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.”
Với quy định nêu trên có thể thấy việc hỏi cung bị can tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra bắt buộc phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. 
 2. Những tác động khi thi hành quy định mới trong thực tiễn và những vấn đề cần lưu ý để bảo đảm thi hành tốt những quy định mới của luật.
Ở đây chúng tôi đi sâu vào phân tích những quy định về việc hỏi cung bị can. Có thể thấy theo quy định tại Khoản 6 Điều 183 BLTTHS 2015, việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can không chỉ là hoạt động bắt buộc đối với CQĐT thuộc lực lượng công an mà quy định này được áp dụng với các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành tố tụng nhằm giúp người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng tránh lạm dụng trong việc thực thi pháp luật; là căn cứ để cơ quan tiến hành tố tụng chủ động thu thập chứng cứ, đấu tranh có hiệu quả đối với người có hành vi phạm tội. Việc hỏi cung bị can tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra bắt buộc phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh, quy định bắt buộc này cũng nhằm bảo vệ người bị áp dụng biện pháp tố tụng thực hiện tốt quyền con người, quyền công dân, tránh những trường hợp ép cung, nhục hình, là nguyên nhân xảy ra tình trạng oan sai, bức cung, nhục hình.
Thực tế ở một số vụ án thì việc  ghi âm, ghi hình đã được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện trước khi BLTTHS 2015 có hiệu lực thi hành, trong một số vụ án có dấu hiệu tội phạm có tổ chức, tội phạm thực hiện hành vi nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nghi phạm có dấu hiệu phản cung…, CQĐT cũng như các cơ quan tiến hành tố tụng khác đã thực hiện việc ghi âm, ghi hình để làm chứng cứ đấu tranh với người có hành vi phạm tội. Tuy nhiên, việc ghi âm, ghi hình khi chưa được luật hóa này mới dừng lại ở việc củng cố chứng cứ của người có hành vi phạm tội, đến nay việc ghi âm, ghi hình có âm thanh được quy định thành điều luật trong BLTTHS 2015 đã đảm bảo quyền con người, đảm bảo quyền của người được xét hỏi phù hợp với nền cải cách tư pháp;  Việc ghi âm, ghi hình trong hoạt động xét hỏi còn nhằm minh bạch trong TTHS, từng bước hạn chế, tiến tới chấm dứt việc người tiến hành tố tụng có hành vi bức cung, dùng nhục hình, mớm cung làm sai lệch bản chất vụ án, dẫn đến oan sai cho người bị áp dụng biện pháp tố tụng.

Khoản 6 Điều 183 BLTTHS 2015 còn quy định việc hỏi cung bị can tại địa điểm khác không phải nhà tạm giữ, tạm giam, không phải tại trụ sở CQĐT cũng phải được ghi âm, ghi hình khi người bị xét hỏi có yêu cầu. Quy định này không chỉ đáp ứng yêu cầu hạn chế oan sai, lạm quyền của người tiền hành tố tụng mà kết quả các cuộc hỏi cung được ghi âm, ghi hình sẽ còn được dùng là chứng cứ của vụ án, giúp các cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh hành vi phạm tội, xác định sự thật khách quan vụ án, đó cũng là cơ sở để người có thẩm quyền ra các quyết định điều tra, mở rộng vụ án trong những vụ án phức tạp, có nhiều người có hành vi phạm tội nhưng các bị can không nhận tội hoặc đổ lỗi cho nhau, bảo đảm tính khách quan, trung thực của CQĐT trong hoạt động phòng, chống tội phạm. 

3. Những khó khăn vướng mắc khi thi hành
Theo quy định tại khoản 6 Điều 183 BLTTHS 2015 thì việc hỏi cung bị can tại địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Việc hỏi cung hiện nay không chỉ do cơ quan điều tra tiến hành hỏi cung mà hoạt động này còn do Viện kiểm sát tiến hành hỏi cung. Tuy nhiên, hiện nay việc chuẩn bị phương tiện kỹ thuật thiết bị phục vụ cho việc ghi âm, ghi hình mới chỉ đang được phổ biến ở cơ sở giam giữ, trụ sở cơ quan điều tra, còn ở trụ sở Viện kiểm sát chưa được sử dụng phổ biến. Như vậy khi Viện kiểm sát hỏi cung bị can, bị can có yêu cầu về việc ghi âm, ghi hình có âm thanh thì chưa có cán bộ phụ trách kỹ thuật, không có đủ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động hỏi cung này. 
4. Đề xuất giải pháp khắc phục

Theo Nghị quyết số 41 /2017/QH 14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội thì chậm nhất đến ngày 01/01/2020 phải thực hiện thống nhất việc ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc nên ngay từ bây giờ cần đào tạo cán bộ kỹ thuật, mở các lớp tập huấn cho cán bộ - Kiểm sát viên trong toàn ngành làm quen với hoạt động này, bên cạnh đó cần trang bị các trang thiết bị phục vụ cho việc hỏi cung, lấy lời khai người làm chứng, bị hại, đương sự, hướng dẫn các Kiểm sát viên các thao tác nghiệp vụ khi sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh khi tiến hành làm việc ngoài những nơi được trang bị phòng hỏi cung tại trụ sở cơ quan điều tra, cơ sở quản lý giam giữ./.
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